
	THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH     -  NĂM HỌC 2016 - 2017	
· HSG CẤP THÀNH PHỐ: 
 * Tham gia cuộc thi “Em yêu sáng tạo” do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức đạt được Kết quả như sau:
1. Nguyễn Đỗ Đạt 	- Lớp 6/4 - Đạt giải 1 			5. Nguyễn Trường Thắng	- Lớp 7/1 - Đạt giải khuyến khích
2. Nguyễn Hoàng Thịnh	- Lớp 6/1 - Đạt giải 2			6. Hoàng Lâm Sĩ		- Lớp 7/2 - Đạt giải khuyến khích
3. Nguyễn Huy Thông	- Lớp 7/1 - Đạt giải khuyến khích	7. Cao Nguyễn Thái Thuận	- Lớp 7/3 - Đạt giải khuyến khích
4. Nguyễn Trí Vũ	- Lớp 7/1 - Đạt giải khuyến khích	8. Ngô Xuân Khang		- Lớp 6/1 - Đạt giải khuyến khích

* Học sinh giỏi lớp 9
1. Lê Thị Yến Vy 	- Lớp 9/8 - Đạt giải 1 môn Địa lý 	5. Lê Hữu Phúc		   - Lớp 9/5 - Đạt giải 3 môn Công nghệ
2. Nguyễn Phạm Minh Ngọc 	- Lớp 9/8 - Đạt giải 3 môn Vật lý	6. Bùi Vũ Minh Thiên	   - Lớp 9/5 - Đạt giải 2 môn Công nghệ
   3. Huỳnh Duy Phúc	- Lớp 9/2 - Đạt giải 2 môn Tiếng Anh  	7. Phạm Trần Minh Ngọc - Lớp 9/8 - Giải toán qua Internet
4. Vũ Hoàng Thảo Ngọc	- Lớp 9/1 - Đạt giải 3 môn Tiếng Anh
* Tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”
1. Nguyễn Lê Ngọc Anh 	- Lớp 8/1 
2. Nguyễn Tâm Như	- Lớp 8/1
* Giải toán qua Internet – Violympic
1. Phạm Trần Minh Ngọc 	- Lớp 9/8
* Tham gia kỳ thi Olympic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần 3 
1. Ngô Xuân Khang	- Lớp 6/1	      huy chương vàng 
2. Trần Thanh Phong	- Lớp 6/8          môn thi Giáo dục Stem
3. Lê Thành Đạt	- Lớp 7/2	   huy chương đồng
4. Cao Nguyễn Thái Thuận	- Lớp 7/3	   cuộc thi Robot - A
5. Nguyễn Huy Thông	- Lớp 7/1	     huy chương đồng
6. Nguyễn Trường Thắng	- Lớp 7/1	môn thi Giáo dục Stem
* THỂ DỤC THỂ THAO
* Môn Bi sắt
1. Phạm Lan Phương	- Lớp 9/8 – Huy chương bạc 	4. Phạm Lan Phương	           - Lớp 9/8 – Huy chương đồng
2. Võ Trần Anh Tuấn	- Lớp 9/4 – Huy chương bạc 	5. Phan Ngọc Thanh Dung	- Lớp 9/8 – Huy chương đồng
3. Đinh Ngọc Trâm Anh 	- Lớp 6/2 – Huy chương đồng 	6. Nguyễn Thị Ngọc Trâm 	- Lớp 9/8 – Huy chương đồng
* Môn Võ Vovinam (02 HCB và 01 HCĐ)
1. Lê Ngọc Hữu Hậu	- Lớp 9/4 – Huy chương bạc – Hạng 60 kg nữ
2. Lý Cẩm Tú	- Lớp 9/5 – Huy chương đồng – Hạng 57 kg nữ
3. Nguyễn Trọng Thủy 	- Lớp 8/7 – Huy chương bạc – Hạng 64 kg nam

·  HSG CẤP QUẬN:
* Môn Khéo tay kỹ thuật (12 em)
1. Lê Thị Lệ Hằng	- Lớp 9/5 – Làm hoa, búp bê
2. Hà Đức Sâm	- Lớp 8/1 – Crocodile Physics
3. Lê Qúy Di Luân	- Lớp 8/1 – Crocodile Physics
4. Nguyễn Tâm Như	- Lớp 8/1 – Crocodile ICT
5. Đặng Kim Thành 	- Lớp 8/1 – Crocodile ICT 
6. Trần Ngọc Minh Châu	- Lớp 9/5 – Kết hạt
7. Lê Minh Hiền	- Lớp 8/2 – Kết hạt
8. Trần Nguyễn Ngọc Thảo	- Lớp 8/3 – Kết hạt
9. Lưu Bảo Phúc	- Lớp 8/2 – Thiết kế, trang trí thiệp 
10. Dương Cao Thùy Trang	- Lớp 9/5 – Thiết kế, trang trí thiệp
11. Lê Hữu Phúc	- Lớp 9/5 – Công nghệ 9
12. Bùi Vũ Minh Thiên	- Lớp 9/5 – Công nghệ 9	

* Học sinh giỏi lớp 9 (12 em)
1. Nguyễn Thị Ngọc Hiền	- Lớp 9/8 – Môn Ngữ Văn
2. Nguyễn Ngọc Anh Thư	- Lớp 9/5 – Môn Ngữ Văn
3. Lâm Mỹ Phương 	- Lớp 9/8 – Môn Lịch sử
4. Lê Thị Yến Vy	- Lớp 9/8 – Môn Địa lý
5. Nguyễn Phạm Minh Ngọc	- Lớp 9/8 – Môn Vật lý
6. Trần Nguyễn Quỳnh Như 	- Lớp 9/1 – Môn Vật lý
7. Nguyễn Phương Nga	- Lớp 9/1 – Môn Sinh học
8. Võ Thị Thúy Quỳnh	- Lớp 9/1 – Môn Sinh học
9. Phạm Tài Lộc	- Lớp 9/8 – Môn Sinh học
10. Huỳnh Duy Phúc	- Lớp 9/2 – Môn Tiếng Anh
11. Vũ Hoàng Thảo Ngọc 	- Lớp 9/1 – Môn Tiếng Anh
12. Lê Trung Tất Đạt 	- Lớp 9/1 – Môn Tin học















* Máy tính cầm tay (02 em)
1. Lê Khả Doanh	- Lớp 9/5 * Tiếng Anh trên Internet (IOE) (23 em)
1. Nguyễn Phạm Hoài Anh 	- Lớp 6/5
2. Hà Khánh Linh	- Lớp 6/1
3. Bùi Võ Minh Quân	- Lớp 6/1
4. Nguyễn Anh Quân 	- Lớp 6/1
5. Trần Việt Quỳnh Nhi	- Lớp 6/1
6.  Dương Thảo Xuân 	- Lớp 6/1
7. Thái Thiện Nhân	- Lớp 6/1
8. Nguyễn Hồ Duy Phú	- Lớp 7/1
9. Đặng Đình Thành Đạt 	- Lớp 7/1
10. Lương Hồng Hoa	- Lớp 7/1
11. Cao Nguyễn Thái Thuận 	- Lớp 7/3
12. Nguyễn Kiều Anh	- Lớp 7/1

13. Hà Phương Thảo 	- Lớp 7/1
14. Nguyễn Hoàng Anh Khoa	- Lớp 7/1
15. Ngô Khánh Minh	- Lớp 7/1
16. Nguyễn Lê Bảo Hân	- Lớp 8/1
17. Nguyễn Trung Đức	- Lớp 8/2
18. Nguyễn Ngọc Minh Thư	- Lớp 8/1
19. Lê Nguyễn Bảo Khanh	- Lớp 8/1
20. Nguyễn Ngọc Bảo Anh	- Lớp 9/4
21. Lê Thanh Diễm Quỳnh	- Lớp 9/1
22. Nguyễn Cao Khánh Ngân	- Lớp 9/1
23. Đặng Anh Tú	- Lớp 9/1



2. Phạm Trần Minh Ngọc	- Lớp 9/8 



* Nét vẽ xanh năm 2017
1. Trần Xuân Khoa	- Lớp 7/3 – Đạt giải khuyến khích
2. Lê Thanh Mai	- Lớp 8/8
3. Tống Phương Linh	- Lớp 7/5	Đạt giải III
4. Lê Khả Doanh	- Lớp 9/5
5. Nguyễn Hồng Ánh	- Lớp 9/1
6. Huỳnh Thị Phương Hà	- Lớp 9/1	Đạt giải khuyến khích
7. Lê Thanh Diễm Quỳnh	- Lớp 9/1
* Vật lý trên Internet (12 em)
1. Nguyễn Duy Vương	- Lớp 6/1
2. Đinh Bảo Ngọc	- Lớp 6/5
3. Dương Đăng Khoa	- Lớp 6/1
4. Phan Thiện Văn 	- Lớp 7/1
5. Ngô Khánh Minh	- Lớp 7/1
6.  Phan Thanh Hải	- Lớp 7/8
7. Nguyễn Lê Khánh Vân	- Lớp 7/1
8. Võ Thị Thanh Trang	- Lớp 7/1
9. Lê Nguyễn Bảo Khanh 	- Lớp 8/1
10. Đặng Kim Thành	- Lớp 8/1
11. Nguyễn Trung Đức 	- Lớp 8/2
12. Bùi Đức Long 	- Lớp 9/1



* Giải Toán Tiếng Anh qua Internet (5 em)
1. Bùi Võ Minh Quân	- Lớp 6/1
2. Dương Thảo Xuân	- Lớp 6/1
3. Nguyễn Hoàng Anh Khoa	- Lớp 7/1
4. Huỳnh Lệ San 	- Lớp 9/1
5. Phạm Trần Minh Ngọc	- Lớp 9/8
* Giải Toán Tiếng Việt qua Internet (8 em)
1. Bùi Võ Minh Quân	- Lớp 6/1
2. Nguyễn Thụy Thiên Như	- Lớp 7/1
3. Nguyễn Hoàng Anh Khoa	- Lớp 7/1
4. Phan Thiện Văn 	- Lớp 7/1
5. Nguyễn Bích Ngọc	- Lớp 8/1
6. Phạm Trần Minh Ngọc	- Lớp 9/8
7. Nguyễn Ngọc Linh	- Lớp 9/5
8. Lê Khả Doanh	- Lớp 9/5



















* Tham gia Liên hoan Olympic các chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2016-2017
1. Nguyễn Thị Hồng Lai 	- Lớp 7/2 – Đạt huy chương vàng chuyên hiệu “Em yêu thiên nhiên”
2. Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh – Lớp 8/1 – Đạt huy chương bạc chuyên hiệu “Khéo tay hay làm”
[bookmark: _GoBack]

·  Thể dục thể thao
* Môn Bi sắt (7 em)	
1. Nguyễn Thị Ngọc Trâm 	- Lớp 9/8       Giải I  đôi nữ
2. Phan Ngọc Thanh Dung	- Lớp 9/8 	
3. Võ Trần Anh Tuấn 	- Lớp 9/4	Giải I  đôi nam nữ
4. Phạm Lan Hương	- Lớp 9/8
5. Võ Trần Anh Tuấn	- Lớp 9/4       Giải III  đôi nam 
6. Hoàng Quốc Việt	- Lớp 8/4
7. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	- Lớp 9/8: Giải 3 đơn nữ
* Môn Đẩy gậy (3 em)
1. Phạm Hiền Thục	- Lớp 8/5 – Giải I nữ 38 kg
2. Lê Thanh Mai	- Lớp 8/8 – Giải I nữ 47 kg
3. Nguyễn Trọng Thủy	- Lớp 8/8 – Giải I nam 57 kg
	* Môn Cờ vua (1 em)
	1. Đặng Kim Thành	- Lớp 8/1 – Giải II
	* Môn Bơi lội (1 em)
	1. Mai Chấn Huy	- Lớp 7/1 – Giải III
* Môn Bóng rổ (3 em)
1. Đội nam khối 6 + 7	- Giải I
2. Đội nữ khối 6 + 7	- Giải II
3. Đội nữ khối 8+9	- Giải II
* Môn Kéo co nữ: Đạt giải III
* Môn Đá cầu
1. Đoàn Dương Minh Trang	- Lớp 6/1       Giải II đôi nữ
2. Mai Thanh Ngân	- Lớp 6/8 
3. Đoàn Dương Minh Trang	- Lớp 6/1       Giải III đơn nữ
4. Trần Hoàng Phi Yến	- Lớp 6/1 
* Môn Bắn súng
1. Ngô Xuân Lộc	- Lớp 8/5 – Giải II đơn nam
	2. Ngô Xuân Lộc		   - Lớp 8/5  
3. Hoàng Quốc Việt	- Lớp 8/4       Giải III đồng đội nam
4. Trần Kim Khôi	- Lớp 8/3 

